
 

Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ ĐƢỢC BAN HÀNH MỚI  

VÀ BỊ BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số1401/QĐ-UBND ngày 23 / 9 /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Stt Tên TTHC nội bộ Thẩm quyền giải quyết Tên văn bản quy định TTHC nội bộ Trang 

I LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƢỞNG  1 

1 
Tặng Cờ Thi đua của Bộ 

trƣởng Bộ Y tế 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: Bộ Y 

tế. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế. 

Thông tƣ số 25/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi 

tiết, hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thƣởng trong 

ngành y tế 

1 

2 
Tặng Bằng khen của Bộ 

trƣởng Bộ Y tế 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: Bộ Y 

tế. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế. 

Thông tƣ số 25/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi 

tiết, hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thƣởng trong 

ngành y tế 

2 

3 

Tặng Kỷ niệm chƣơng 

“Vì sức khỏe nhân dân” 

của Bộ Y tế 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: Bộ Y 

tế. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế. 

Thông tƣ số 25/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi 

tiết, hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thƣởng trong 

ngành y tế 

3 

II. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI  6 

4 

Xét thăng hạng viên 

chức từ Nhân viên công 

tác xã hội lên Công tác 

xã hội viên 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế, 

Trung tâm Công tác xã 

hội và Quỹ Bảo trợ trẻ 

em; Trung tâm Bảo trợ 

xã hội Bình Phƣớc 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tƣ số 26/2022/TT-BLĐTBXH ngày 12/12/2022 của Bộ trƣởng 

Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội quy định mã số và tiêu 

chuẩn chức danh  nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội. 

6 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx


 

Stt Tên TTHC nội bộ Thẩm quyền giải quyết Tên văn bản quy định TTHC nội bộ Trang 

5 

Xét thăng hạng viên 

chức từ Công tác xã hội 

viên lên Công tác xã hội 

viên chính 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế, 

Trung tâm Công tác xã 

hội và Quỹ Bảo trợ trẻ 

em; Trung tâm Bảo trợ 

xã hội Bình Phƣớc 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tƣ số 26/2022/TT-BLĐTBXH ngày 12/12/2022 của Bộ trƣởng 

Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội quy định mã số và tiêu 

chuẩn chức danh         nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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Phần II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG TTHC NỘI BỘ 

I. LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƢỞNG 

1. Tặng Cờ Thi đua của Bộ trƣởng Bộ Y tế 

1.1. Trình tự thực hiện 

Bƣớc 1. Các khối sau khi bình bầu suy tôn tập thể xuất sắc nhất khối, tập thể 

đƣợc suy tôn hoàn thiện hồ sơ gửi về Thƣờng trực Hội đồng thi đua, khen thƣởng 

Bộ Y tế (Vụ Tổ chức cán bộ). 

Bƣớc 2. Thƣờng trực Hội đồng Thi đua - Khen thƣởng Bộ thẩm định hồ sơ 

trong thời hạn 25 ngày làm việc và trình Hội đồng Thi đua - Khen thƣởng Bộ xem 

xét khi có cuộc họp Hội đồng Thi đua - Khen thƣởng Bộ. 

Bƣớc 3. Nếu tập thể đƣợc Hội đồng Thi đua khen thƣởng bỏ phiếu đồng ý 

thông qua từ 80% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng, Thƣờng trực 

Hội đồng trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt và ban hành quyết định. 

Bƣớc 4. Gửi Quyết định và thông báo cho đơn vị để tổ chức trao tặng  

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp/Bƣu điện. 

1.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 01 bộ: 

- Tờ trình về việc xét tặng danh hiệu Cờ thi đua Bộ Y tế của khối thi đua. 

- Biên bản họp khối thi đua và kết quả bỏ phiếu của khối. 

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thƣởng của đơn vị đề nghị xét danh 

hiệu Cờ thi đua Bộ Y tế. 

- Báo cáo thành tích của tập thể. 

1.4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày khi nhận đủ hồ sơ. 

1.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Sở Y tế. 

- Các đơn vị, tổ chức, hoạt động trong lĩnh vực y tế. 

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế.   

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tặng cờ.  

1.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Mẫu Tờ trình, Báo cáo thành tích tập thể theo các mẫu số 01, 02 tại Phụ lục 

I kèm theo Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ  

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 



4  

 

Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 26 Luật Thi đua, khen 

thƣởng năm 2022 và Điều 5 Thông tƣ số 25/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của 

Bộ Y tế  

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Thi đua, khen thƣởng ngày 15/6/2022 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thƣởng. 

- Thông tƣ số 25/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết, 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thƣởng trong ngành y tế 
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Mẫu phiếu 01 

TÊN CƠ QUAN,  

TỔ CHỨC
1 

 
Số:…/TTr -...

2
... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
3
 

_______________________________________ 

...
4
...,

 
ngày... tháng... năm... 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị khen thƣởng .
5
.../tặng danh hiệu....

6
. 

_____________ 

Kính gửi: Bộ Y tế. 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thƣởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số …..…./2023/NĐ-CP ngày …./…./2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thƣởng; 

Căn cứ .....................
7
................. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của ................
2
....................; 

Căn cứ ………
8
………..;  ...............

2
.............kính trình Bộ Y tế: 

Xét tặng (danh hiệu …
6
…….) cho……… cá nhân. 

Đã có thành tích…………………………………………………………. 

Các trƣờng hợp đề nghị khen thƣởng trên đã đƣợc 
1 
xét duyệt, thẩm định đảm 

bảo đúng quy định về đối tƣợng, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục theo quy định hiện 

hành.  

Các ý kiến của cơ quan liên quan nhƣ sau: 

1…………… 

2…………… 

 (Có danh sách và hồ sơ đề nghị khen thƣởng kèm theo) 

Kính trình Bộ Y tế phủ xem xét, quyết định. 
Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- ..............; 

- Lƣu: VT,... 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƢỜI KÝ 

(Chữ ký của người có thẩm quyền, 

dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức) 

 

Họ và tên 
Ghi chú: 
1 

Tên cơ quan, tổ chức trình khen 
2 

Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nƣớc ban hành văn bản. 
3 

Đối với các Ban đảng thực hiện theo thể thức văn bản của Đảng. 
4 

Địa danh. 
5 
Các hình thức khen thƣởng: công trạng, đột xuất, chuyên đề, cống hiến, niên hạn, đối ngoại 

6 
Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ 

7 
Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị trình 

khen 
8 

 Ghi rõ căn cứ đề nghị khen thƣởng (điểm, khoản, điều, tên văn bản).
 

 

 



6  

 

Mẫu phiếu 02 

ĐƠN VỊ  

CẤP TRÊN 
_________ 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________________________ 

1
Tỉnh (thành phố), ngày… tháng… năm…  

   
 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ KHEN.........
2
 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể) 

Tên tập thể đề nghị 
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thƣờng, không viết tắt) 

 

I. SƠ LƢỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm, tình hình: 

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; 

- Quá trình thành lập và phát triển; 

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phƣơng (về điều kiện tự nhiên, xã 

hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể
3
. 

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC
4 

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao của cơ quan 

(đơn vị) và đối tƣợng, tiêu chuẩn khen thƣởng quy định tại Luật Thi đua, khen 

thƣởng, Nghị định số   /2023/NĐ-NĐ ngày    tháng    năm 2023 của Chính phủ. 

Đối với tập thể nhỏ không thuộc đối tƣợng tặng Cờ thi đua của bộ, ban, ngành, 

tỉnh thì ghi rõ nội dung này trong báo cáo thành tích. 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các 

chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về hiệu quả, năng suất, chất lƣợng, kết quả công tác so 

với các năm trƣớc (hoặc so với lần khen thƣởng trƣớc đây); việc đổi mới công tác 

quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ và 

việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với bộ, 

ban, ngành, địa phƣơng và cả nƣớc
5
. 

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt đƣợc thành tích; các phong trào thi 

đua đã đƣợc thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn hoạt động, sản xuất, công tác 

của cơ quan, đơn vị. 

3. Việc thực hiện chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc
6
. 
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4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể
7
. 

III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƢỞNG ĐÃ 

ĐƢỢC NHẬN 
8
 

1. Danh hiệu thi đua: 
 

Năm 
Danh hiệu 

thi đua 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành  

quyết định 

   

   

2. Quyết định công nhận hoặc văn bản xác nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

(đối với trƣờng hợp đề nghị khen thƣởng theo tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc  

nhiệm vụ) 

3. Hình thức khen thƣởng: 
 

Năm 
Hình thức  

khen thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen 

thƣởng; cơ quan ban hành quyết định 

      

      

  

XÁC NHẬN CỦA CẤP 

TRÌNH KHEN THƢỞNG 

(Ký, đóng dấu) 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu) 
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_______________ 
1
 Địa danh. 

2 
 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thƣởng: Không gộp chung thẩm quyền quyết định 

khen thƣởng của Chủ tịch nƣớc với Thủ tƣớng Chính phủ. Tờ trình lập riêng theo từng loại 

hình khen thƣởng; trình khen thƣởng Huân chƣơng Sao vàng, Huân chƣơng Hồ Chí Minh, 

danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, danh hiệu vinh dự nhà nƣớc, giải thƣởng Hồ Chí 

Minh, giải thƣởng Nhà nƣớc). 
 

3
 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, 

lƣu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng...). 
4 

Báo cáo thành tích liên tục từ 25 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chƣơng 

Sao vàng; liên tục từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chƣơng Hồ Chí Minh, 

Huân chƣơng Độc lập, Huân chƣơng Quân công; liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề 

nghị đối với Huân chƣơng Bảo vệ Tổ quốc, Huân chƣơng Lao động; liên tục từ 05 năm trở lên 

đến thời điểm đề nghị đối với Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua 

của Chính phủ, Cờ thi đua của bộ, ban, ngành, tỉnh và Giấy khen; 01 năm đối với Tập thể lao 

động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến; 02 năm liên tục đối với Bằng khen của bộ, ban, ngành, 

tỉnh. 
5
 Tùy theo hình thức đề nghị khen thƣởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc, thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh trong thời gian tính thành tích khen thƣởng), ví dụ: 

- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng 

sản lƣợng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tƣ tái sản xuất, thu nhập 

bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội. 

- Đối với trƣờng học: Báo cáo phải thể hiện rõ kết quả về công tác tổ chức và quản lý, 

quản trị nhà trƣờng; phát triển đội ngũ; tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; hoạt động 

giáo dục và kết quả giáo dục; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế (đối với cơ sở đào tạo), có 

so sánh với giai đoạn trƣớc khi khen thƣởng. 

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số ngƣời khám, chữa 

bệnh; tổng số ngƣời đƣợc điều trị nội, ngoại trú; tổng số giƣờng bệnh đƣa vào sử dụng; số ngƣời 

đƣợc khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp 

dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội...). 
6
 Việc thực hiện chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nƣớc; 

chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện... 
7
 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ 

chức đảng, đoàn thể (ghi số, ngày tháng năm của giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận). 
8
 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thƣởng đã đƣợc Đảng, Nhà nƣớc, bộ, ban, 

ngành, tỉnh tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định). 
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2. Tặng Bằng khen của Bộ trƣởng Bộ Y tế 

2.1. Trình tự thực hiện 

Bƣớc 1. Khi cá nhân, tập thể đủ tiêu chuẩn, các đơn vị hoàn thiện hồ sơ gửi về 

Thƣờng trực Hội đồng thi đua, khen thƣởng Bộ Y tế (Vụ Tổ chức cán bộ) 

Bƣớc 2. Thƣờng trực Hội đồng Thi đua - Khen thƣởng Bộ thẩm định hồ sơ 

trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (trừ khen 

thƣởng đột xuất); 

Bƣớc 3. Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt và ban hành quyết định. 

Bƣớc 4: Gửi Quyết định và thông báo cho đơn vị để tổ chức trao tặng 

2.2. Cách thức thực hiện: Bƣu điện/ trực tiếp 

2.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

- Tờ trình về việc đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ trƣởng Bộ Y tế kèm 

theo danh sách; 

- Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể; 

- Biên bản xét khen thƣởng; 

- Chứng nhận hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với 

thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong lao động, công tác, nghiên cứu khoa học 

hoặc lĩnh vực khác; sáng kiến đƣợc công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi 

cơ sở; đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã đƣợc 

nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở để làm căn cứ đề nghị xét 

tặng Bằng khen của Bộ trƣởng Bộ Y tế;  

2.4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày khi nhận đủ hồ sơ 

2.5. Đối tƣợng thực hiện: Sở Y tế; các tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng 

góp trong sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành y tế và trong công tác chăm sóc 

bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

2.6. Cơ quan giải quyết:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Lãnh đạo Bộ 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế. 

2.7.  Kết quả thực hiện: Quyết định 

2.8. Phí, lệ phí: Không 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Tờ trình, Báo cáo thành tích cá nhân 

và Chứng nhận hoặc xác nhận theo các mẫu số 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10 và 11 tại 

Phụ lục I kèm theo Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ 
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2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 74 Luật Thi đua, khen 

thƣởng năm 2022 và Điều 9 Thông tƣ số 25/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của 

Bộ Y tế. 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Thi đua, khen thƣởng ngày 15/6/2022 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thƣởng 

- Thông tƣ số 25/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết, 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thƣởng trong ngành y tế. 
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Mẫu phiếu 01 

TÊN CƠ QUAN,  

TỔ CHỨC
1 

 
Số:…/TTr -...

2
... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
3
 

_______________________________________ 

...
4
...,

 
ngày... tháng... năm... 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị khen thƣởng .
5
.../tặng danh hiệu....

6
. 

_____________ 

Kính gửi: Bộ Y tế. 
 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thƣởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số …..…./2023/NĐ-CP ngày …./…./2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thƣởng; 

Căn cứ .....................
7
................. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của ................
2
....................; 

Căn cứ ………
8
………..;  ...............

2
.............kính trình Bộ Y tế: 

Xét tặng (danh hiệu …
6
…….) cho……… cá nhân. 

Đã có thành tích…………………………………………………………. 

Các trƣờng hợp đề nghị khen thƣởng trên đã đƣợc 
1 
xét duyệt, thẩm định đảm 

bảo đúng quy định về đối tƣợng, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục theo quy định hiện 

hành.  

Các ý kiến của cơ quan liên quan nhƣ sau: 

1…………… 

(Có danh sách và hồ sơ đề nghị khen thƣởng kèm theo) 

Kính trình Bộ Y tế phủ xem xét, quyết định. 

 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- ..............; 

- Lƣu: VT,... 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƢỜI KÝ 

(Chữ ký của người có thẩm quyền, 

dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức) 

 

Họ và tên 
Ghi chú: 
1 

Tên cơ quan, tổ chức trình khen 
2 

Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nƣớc ban hành văn bản. 
3 

Đối với các Ban đảng thực hiện theo thể thức văn bản của Đảng. 
4 

Địa danh. 
5 

Các hình thức khen thƣởng: công trạng, đột xuất, chuyên đề, cống hiến, niên hạn, đối 

ngoại 
6 

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ 
7 

Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị trình 

khen 
8 

 Ghi rõ căn cứ đề nghị khen thƣởng (điểm, khoản, điều, tên văn bản).
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Mẫu phiếu 02 

ĐƠN VỊ  

CẤP TRÊN 
_________ 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________________________ 

1
Tỉnh (thành phố), ngày… tháng… năm… 

   
 

 
 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ KHEN.........
2
 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể) 

Tên tập thể đề nghị 
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thƣờng, không viết tắt) 

 

I. SƠ LƢỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm, tình hình: 

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; 

- Quá trình thành lập và phát triển; 

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phƣơng (về điều kiện tự nhiên, xã 

hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể
3
. 

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC
4 

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao của cơ quan 

(đơn vị) và đối tƣợng, tiêu chuẩn khen thƣởng quy định tại Luật Thi đua, khen 

thƣởng, Nghị định số   /2023/NĐ-NĐ ngày    tháng    năm 2023 của Chính phủ. 

Đối với tập thể nhỏ không thuộc đối tƣợng tặng Cờ thi đua của bộ, ban, ngành, 

tỉnh thì ghi rõ nội dung này trong báo cáo thành tích. 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các 

chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về hiệu quả, năng suất, chất lƣợng, kết quả công tác so 

với các năm trƣớc (hoặc so với lần khen thƣởng trƣớc đây); việc đổi mới công tác 

quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ và 

việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với bộ, 

ban, ngành, địa phƣơng và cả nƣớc
5
. 

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt đƣợc thành tích; các phong trào thi 

đua đã đƣợc thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn hoạt động, sản xuất, công tác 

của cơ quan, đơn vị. 

3. Việc thực hiện chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc
6
. 



13  

 

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể
7
. 

III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƢỞNG ĐÃ 

ĐƢỢC NHẬN 
8
 

1. Danh hiệu thi đua: 
 

Năm 
Danh hiệu  

thi đua 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

   

   

2. Quyết định công nhận hoặc văn bản xác nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

(đối với trƣờng hợp đề nghị khen thƣởng theo tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc  

nhiệm vụ) 

3. Hình thức khen thƣởng: 
 

Năm 
Hình thức  

khen thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thƣởng;  

cơ quan ban hành quyết định 

      

      

  

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH 

KHEN THƢỞNG 

(Ký, đóng dấu) 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu) 
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______________ 
1
 Địa danh. 

2 
 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thƣởng: Không gộp chung thẩm quyền quyết định 

khen thƣởng của Chủ tịch nƣớc với Thủ tƣớng Chính phủ. Tờ trình lập riêng theo từng loại 

hình khen thƣởng; trình khen thƣởng Huân chƣơng Sao vàng, Huân chƣơng Hồ Chí Minh, 

danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, danh hiệu vinh dự nhà nƣớc, giải thƣởng Hồ Chí 

Minh, giải thƣởng Nhà nƣớc). 
 

3
 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, 

lƣu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng...). 
4 

Báo cáo thành tích liên tục từ 25 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chƣơng 

Sao vàng; liên tục từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chƣơng Hồ Chí Minh, 

Huân chƣơng Độc lập, Huân chƣơng Quân công; liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề 

nghị đối với Huân chƣơng Bảo vệ Tổ quốc, Huân chƣơng Lao động; liên tục từ 05 năm trở lên 

đến thời điểm đề nghị đối với Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua 

của Chính phủ, Cờ thi đua của bộ, ban, ngành, tỉnh và Giấy khen; 01 năm đối với Tập thể lao 

động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến; 02 năm liên tục đối với Bằng khen của bộ, ban, ngành, 

tỉnh. 
5
 Tùy theo hình thức đề nghị khen thƣởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc, thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh trong thời gian tính thành tích khen thƣởng), ví dụ: 

- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng 

sản lƣợng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tƣ tái sản xuất, thu nhập 

bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội. 

- Đối với trƣờng học: Báo cáo phải thể hiện rõ kết quả về công tác tổ chức và quản lý, 

quản trị nhà trƣờng; phát triển đội ngũ; tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; hoạt động 

giáo dục và kết quả giáo dục; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế (đối với cơ sở đào tạo), có 

so sánh với giai đoạn trƣớc khi khen thƣởng. 

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số ngƣời khám, chữa 

bệnh; tổng số ngƣời đƣợc điều trị nội, ngoại trú; tổng số giƣờng bệnh đƣa vào sử dụng; số ngƣời 

đƣợc khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp 

dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội...). 
6
 Việc thực hiện chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nƣớc; 

chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện... 
7
 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ 

chức đảng, đoàn thể (ghi số, ngày tháng năm của giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận). 
8
 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thƣởng đã đƣợc Đảng, Nhà nƣớc, bộ, ban, 

ngành, tỉnh tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định). 
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 Mẫu phiếu 03 

ĐƠN VỊ  

CẤP TRÊN 
_________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________________________ 

1
Tỉnh (thành phố), ngày… tháng… năm… 

 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG....... 
2
 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân) 

I. SƠ LƢỢC LÝ LỊCH 

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thƣờng, không viết tắt): ........................ 

- Sinh ngày, tháng, năm: ............Giới tính:……Dân tộc, tôn giáo……… 

- Quê quán
3
:................................................................................................. 

- Nơi thƣờng trú
3
 :....................................................................................... 

- Cơ quan, địa phƣơng công tác:…………………………………………. 

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):.................................................. 

- Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ (nếu có):……………. 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thƣởng:................................................. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC
4 

1. Quyền hạn, nhiệm vụ đƣợc giao hoặc đảm nhận:................................... 

2. Thành tích đạt đƣợc của cá nhân
5
:........................................................... 

Đối với trƣờng hợp đề nghị khen thƣởng theo tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ thì ghi rõ số quyết định hoặc số văn bản xác 

nhận; ngày, tháng, năm của quyết định hoặc của văn bản xác nhận; cơ quan ban 

hành. 

III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƢỞNG ĐÃ 

ĐƢỢC NHẬN
 6
 

1. Danh hiệu thi đua: 
 

Năm 
Danh hiệu  

thi đua 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành  

quyết định 

      

2. Hình thức khen thƣởng: 

 

Năm Hình thức  Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen 
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khen thƣởng thƣởng; cơ quan ban hành quyết định 

      

 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu) 

NGƢỜI BÁO CÁO  

THÀNH TÍCH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

  

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƢỞNG 

(Ký, đóng dấu) 

 

_______________ 
1
 Địa danh. 

2 
Ghi rõ thành tích đề nghị khen thƣởng 

3
 Đơn vị hành chính: Xã (phƣờng, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ƣơng); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ƣơng). 
4 

Báo cáo thành tích liên tục từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chƣơng 

Hồ Chí Minh, Huân chƣơng Độc lập, Huân chƣơng Quân công; liên tục từ 05 năm trở lên đến 

thời điểm đề nghị đối với Huân chƣơng Bảo vệ Tổ quốc, Huân chƣơng Lao động; liên tục từ 05 

năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ; 06 năm liên tục 

đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 03 năm liên tục đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

bộ, ban, ngành, tỉnh; 02 năm liên tục đối với Bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh; 01 năm đối 

với Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến và Giấy khen. 
5
 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao (kết quả đã đạt đƣợc về 

năng suất, chất lƣợng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc 

đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, 

ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, 

chính sách và pháp luật của Nhà nƣớc; công tác bồi dƣỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên 

môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác 

xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện...). 

- Đối với ngƣời làm công tác lãnh đạo, quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ 

trƣởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lƣợng, doanh 

thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tƣ tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ 

thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội trong thời gian tính thành tích đề nghị 

khen thƣởng. 

 - Đối với trƣờng học: Báo cáo phải thể hiện rõ kết quả về công tác tổ chức và quản lý, 

quản trị nhà trƣờng; phát triển đội ngũ; tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; hoạt động 

giáo dục và kết quả giáo dục; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế (đối với cơ sở đào tạo), có 

so sánh với giai đoạn trƣớc khi khen thƣởng. 

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số ngƣời khám, chữa 

bệnh; tổng số ngƣời đƣợc điều trị nội, ngoại trú; tổng số giƣờng bệnh đƣa vào sử dụng; số ngƣời 

đƣợc khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp 

dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội...). 

- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các 

chƣơng trình công tác của trung ƣơng hội, đoàn thể giao. 

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nƣớc, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong 

quản lý nhà nƣớc, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mƣu cho lãnh đạo trong 

phát triển đơn vị, ngành, địa phƣơng... 
6
 Nêu các hình thức khen thƣởng đã đƣợc Đảng, Nhà nƣớc, bộ, ban, ngành, tỉnh tặng hoặc 

truy tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định). 

- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong thời gian 05 năm trƣớc thời điểm 

đề nghị đối với Huân chƣơng Lao động, Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ v.v... 



17  

 

- Đối với đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: 

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 02 lần liên tục đƣợc tặng danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua bộ, ngành, tỉnh và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” trƣớc thời 

điểm đề nghị; 

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học 

và công nghệ (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có chứng nhận hoặc xác 

nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) đối với sáng kiến, 

đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ kèm theo hồ sơ. 

- Đối với báo cáo đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh, ghi rõ thời 

gian 03 lần liên tục đƣợc tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” trƣớc thời điểm đề nghị; 

các sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đƣợc cấp 

có thẩm quyền công nhận. 
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Mẫu phiếu 04 

ĐƠN VỊ  

CẤP TRÊN 
_________ 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________________________ 

1
Tỉnh (thành phố), ngày… tháng...năm… 

  
 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG (TRUY TẶNG)……..
1 

(Về thành tích xuất sắc đột xuất trong…….) 

 
Tên đơn vị hoặc cá nhân, chức vụ và đơn vị đề nghị khen thƣởng 

(Ghi rõ đầy đủ không viết tắt) 

 

I. SƠ LƢỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

- Đối với đơn vị ghi sơ lƣợc năm thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, 

công chức và viên chức. Chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao. 

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê 

quán; nơi thƣờng trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác... 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

Báo cáo nêu ngắn gọn nội dung thành tích xuất sắc đột xuất đã đạt đƣợc 

(trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; phòng, chống tội phạm; phòng, chống bão 

lụt; phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ tài sản của Nhà nƣớc; bảo vệ tài sản, tính mạng 

của nhân dân...). 

  

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH 

KHEN THƢỞNG 

(Ký, đóng dấu) 

 

ĐƠN VỊ HOẶC CÁ NHÂN  

BÁO CÁO
3
 

(Ký, đóng dấu) 

  

 

 

 

 

 

__________________ 
1
 Địa danh. 

2 
Ghi hình thức đề nghị khen thƣởng. 

3
 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trƣởng cơ quan. 
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Mẫu phiếu 05 

ĐƠN VỊ  

CẤP TRÊN 
__________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
______________________________________ 

1
Tỉnh (thành phố), ngày… tháng...năm… 

  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG ……………
2
 

 

Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thƣởng 

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thƣờng, không viết tắt) 
 
 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện 

tử; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ 

đƣợc giao. 

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê 

quán; nơi thƣờng trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác... 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng 

suất, chất lƣợng, hiệu quả... đã đƣợc thống nhất giao ƣớc thi đua trong đợt phát 

động thi đua hoặc thi đua chuyên đề; các biện pháp, giải pháp đạt đƣợc thành tích 

xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh 

nghiệm rút ra trong đợt thi đua...
3
. 

  

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH 

KHEN THƢỞNG 

(Ký, đóng dấu) 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ HOẶC  

CÁ NHÂN BÁO CÁO
4
 

(Ký, đóng dấu) 

  

_______________ 
1
 Địa danh 

2 
Ghi hình thức đề nghị khen thƣởng. Chỉ áp dụng các hình thức khen thƣởng thuộc thẩm 

quyền của bộ, ngành, địa phƣơng; trƣờng hợp xuất sắc, tiêu biểu mới đề nghị Thủ tƣớng Chính 

phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ, trƣờng hợp đặc biệt 

xuất sắc trình Thủ tƣớng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nƣớc tặng Huân chƣơng. 
3
 Nếu là tập thể hoặc thủ trƣởng đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực hiện nghĩa 

vụ nộp ngân sách nhà nƣớc; đảm bảo môi trƣờng, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực 

phẩm. 
4
 Đối với cá nhân: Ghi “Ngƣời báo cáo thành tích” và ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận 

của thủ trƣởng cơ quan. 
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Mẫu phiếu 06 
CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ  

KHEN THƢỞNG 
____________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_____________________________________ 

……, ngày …. tháng …. năm …. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG ……………… 
(Áp dụng đối với tổ chức) 

 

Tên tổ chức: ……………………………………….. 

(Ghi rõ đầy đủ bằng chữ in thƣờng, không viết tắt) 

 

I. SƠ LƢỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH: 

- Tên tổ chức nƣớc ngoài:............................................................................. 

- Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................... 

- Điện thoại: ...................................... Fax.:……………………………… 

- Địa chỉ, văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): ................................... 

- Địa chỉ trang thông tin điện tử:.................................................................. 

- Quá trình thành lập và phát triển:............................................................... 

II. THÀNH TÍCH, ĐÓNG GÓP: 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƢỞNG ĐÃ ĐƢỢC CƠ QUAN VÀ 

TỔ CHỨC CỦA VIỆT NAM GHI NHẬN: 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

  

  THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 

ĐỀ NGHỊ KHEN THƢỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 

  

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN TRÌNH KHEN THƢỞNG 
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Mẫu phiếu 07 

CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ  

KHEN THƢỞNG 
___________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_____________________________________ 

…, ngày …. tháng …. năm …. 

  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG (TRUY TẶNG) ……………………….. 

(Áp dụng đối với cá nhân) 

 

I. TÓM TẮT TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 

1. Thông tin cá nhân: 

- Họ và tên:.......................................................................................................... 

- Ngày sinh: ............................................................... Giới tính:…………..…… 

- Quốc tịch:........................................................................................................... 

- Chức vụ:............................................................................................................ 

- Địa chỉ nơi ở hoặc trụ sở làm việc:.................................................................... 

2. Tóm tắt quá trình công tác:.............................................................................. 

.................................................................................................................................. 

II. THÀNH TÍCH, ĐÓNG GÓP: 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƢỞNG ĐÃ ĐƢỢC CƠ QUAN/TỔ CHỨC 

CỦA VIỆT NAM GHI NHẬN: 

 

  THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 

ĐỀ NGHỊ KHEN THƢỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 

  

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN TRÌNH KHEN THƢỞNG 
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Mẫu phiếu 08 
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

1 

____________ 

 

Số:… /...
2
...-...

3
... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

..
4
...,

 
ngày... tháng... năm... 

XÁC NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, PHẠM VI ẢNH HƢỞNG  CỦA SÁNG KIẾN 

HOẶC ĐỀ TÀI KHOA HỌC, ĐỀ ÁN KHOA HỌC,   

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Căn cứ …………………………………………………………………… 

Căn cứ …………………………………………………………………… 

Căn cứ ……………………………………………………………………. 

Cơ quan tổ chức (đơn vị trình khen thƣởng) 
5
 xác nhận hiệu quả áp dụng và 

phạm vi ảnh hƣởng của sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình 

khoa học và công nghệ …..  đề nghị xét, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn 

quốc” hoặc đề nghị khen thƣởng ……………….cho cá nhân (hoặc các cá nhân) 

có tên sau đây: 

1. Họ và tên:…………………………………………………………….. 

Chức vụ, đơn vị công tác:………………………………………………. 

- Tên sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và 

công nghệ……………….…………………………………………………..     

- Hiệu quả đạt đƣợc khi áp dụng sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa 

học, công trình khoa học và công nghệ: ……………………..………….. 

- Phạm vi ảnh hƣởng của sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, 

công trình khoa học và công nghệ: …………………………………………….. 

2. Họ và tên:……………………………………………………………. 

Chức vụ, đơn vị công tác:……………………………………………… 

- Tên sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và 

công nghệ………………………………………………………………..     

- Hiệu quả đạt đƣợc khi áp dụng sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa 

học, công trình khoa học và công nghệ: ………………………………….. 

- Phạm vi ảnh hƣởng của sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, 

công trình khoa học và công nghệ: …………………………………………….. 

Ý kiến của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng nhận hoặc xác nhận hiệu 

quả áp dụng, khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hƣởng của sáng kiến, đề tài khoa 
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học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ …….để đề nghị danh hiệu 

Chiến sĩ thi đua các cấp và đề nghị các hình thức khen thƣởng. 

 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- ..............; 

- Lƣu: VT,...
6
...

7
... 

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƢỜI KÝ 

(Chữ ký của người có thẩm quyền, 

dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức) 
 

Họ và tên 

 

.............................................................
8
..................................................................... 

 

Ghi chú: 
1 

Tên cơ quan, tổ chức trình khen. 
2 

Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nƣớc ban hành công văn. 
3 

Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn. 
4 

Địa danh. 
5 

Việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hƣởng của sáng kiến đề tài nghiên cứu 

khoa học do ngƣời đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ƣơng xem xét, công nhận. 
6 

Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lƣợng bản lƣu (nếu cần). 
7 

Ký hiệu ngƣời soạn thảo văn bản và số lƣợng bản phát hành (nếu cần). 
8 

Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thƣ điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax 

(nếu cần). 
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3. Tặng Kỷ niệm chƣơng “Vì sức khỏe nhân dân” của Bộ Y tế 

3.1. Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1. Hàng năm, các đơn vị có Tờ trình và biên bản kèm theo danh sách đề 

nghị Bộ trƣởng Bộ Y tế Tặng Kỷ niệm chƣơng “Vì sức khỏe nhân dân” của Bộ Y 

tế, gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp. 

Bƣớc 2. Vụ Tổ chức cán bộ rà soát theo tiêu chuẩn tại Điều 8 của Thông tƣ 

số 25/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết, hƣớng dẫn thi 

hành một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng trong ngành y tế. 

Bƣớc 3. Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt và ban hành quyết định. 

3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp/ bƣu điện 

3.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

3.4. Thời gian giải quyết: 25 ngày khi nhận đủ hồ sơ 

3.5. Đối tƣợng thực hiện: Sở Y tế; cá nhân có thành tích, đóng góp trong sự 

nghiệp xây dựng, phát triển của ngành y tế và trong công tác chăm sóc bảo vệ sức 

khỏe nhân dân. 

3.6. Cơ quan giải quyết:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Lãnh đạo Bộ 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ 

3.7. Kết quả thực hiện: Quyết định tặng Kỷ niệm chƣơng 

3.8. Phí, lệ phí: Không 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

3.10. Yêu cầu, điều kiện:  

3.10.1. Kỷ niệm chƣơng của ngành y tế là Kỷ niệm chƣơng "Vì sức khỏe 

nhân dân".  

3.10.2. Đối tƣợng, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chƣơng (trừ các đối tƣợng 

quy định tại khoản 3 Điều này): 

a) Cá nhân có thời gian công tác trong ngành y tế từ 20 năm trở lên đối với 

nam và 15 năm trở lên đối với nữ. Trƣờng hợp cá nhân trực tiếp làm chuyên môn 

kỹ thuật có thời gian công tác trong các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, X-

Quang, Giải phẫu bệnh, Pháp y, Pháp y tâm thần, Hồi sức, Cấp cứu - chống độc, 

Nhi, Y học cổ truyền; cá nhân chăm sóc ngƣời nhiễm HIV, ngƣời bệnh AIDS; cá 

nhân trực tiếp tiếp xúc với các hoá chất độc hại hoặc cá nhân công tác ở địa bàn 

biên giới, trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn theo quy 

định của Chính phủ thì mỗi năm công tác tại chuyên ngành, địa bàn đƣợc quy đổi 

thành 01 năm 02 tháng; 

b) Cá nhân ngoài ngành y tế và cá nhân ngƣời nƣớc ngoài có đóng góp tác 

động rõ đến việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành y tế, đƣợc tập thể công nhận và 

Bộ trƣởng Bộ Y tế đánh giá cao, bao gồm: lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc; lãnh đạo Bộ, 

Ban, ngành, đoàn thể ở Trung ƣơng; lãnh đạo của cơ quan trực thuộc Chính phủ, 
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cơ quan thông tấn, báo chí; lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng có 

đóng góp trong việc quản lý, chỉ đạo góp phần thực hiện thành công sự nghiệp bảo 

vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; cá nhân có đóng góp lớn về vật chất, 

tinh thần cho ngành y tế; cá nhân ngƣời nƣớc ngoài có đóng góp nổi bật cho sự 

nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; cá nhân có hành động 

dũng cảm hoặc có đóng góp trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, 

dịch bệnh, thảm họa góp phần thực hiện thành công sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc 

và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

3.10.3. Đối tƣợng, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chƣơng đối với cá nhân công 

tác trong lĩnh vực dân số: 

a) Cá nhân có đủ 12 năm liên tục trở lên làm công tác dân số tại cơ quan, tổ 

chức cấp huyện trở lên; 

b) Cá nhân có đủ 10 năm liên tục trở lên làm công tác dân số tại xã, phƣờng, 

thị trấn; trƣờng hợp cá nhân công tác ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo, vùng 

có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ thì phải có đủ 

08 năm liên tục trở lên; 

c) Cộng tác viên dân số tại tổ dân phố, thôn, ấp, bản, buôn, làng, phum, sóc 

có đủ 08 năm liên tục trở lên làm công tác dân số; đối với cộng tác viên dân số 

công tác ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt 

khó khăn theo quy định của Chính phủ thì phải có đủ 06 năm liên tục trở lên; 

d) Cá nhân có đủ 15 năm trở lên kiêm nhiệm công tác dân số; 

đ) Cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân số có đóng góp chỉ đạo thực hiện tốt 

mục tiêu, chỉ tiêu về dân số trong một nhiệm kỳ công tác trở lên. 

3.10. 4. Kỷ niệm chƣơng "Vì sức khỏe nhân dân" của Bộ trƣởng Bộ Y tế tặng 

hoặc truy tặng cho cá nhân quy định tại các Điều 17 và Điều 25 Luật Hiến, lấy, 

ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời và hiến, lấy xác. 

3.10.5. Kỷ niệm chƣơng "Vì sức khỏe nhân dân" của Bộ trƣởng Bộ Y tế tặng 

một lần cho cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân. 

3.10.6. Trƣờng hợp cá nhân bị xử lý kỷ luật, thời gian thi hành kỷ luật không 

đƣợc tính vào thời gian để xét tặng Kỷ niệm chƣơng. Cá nhân đã đƣợc xét tặng Kỷ 

niệm chƣơng „„Vì sự nghiệp dân số‟‟ không đề nghị xét tặng Kỷ niệm chƣơng „„Vì 

sức khoẻ nhân dân‟‟. 

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Thi đua, khen thƣởng ngày 15/6/2022 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thƣởng 

- Thông tƣ số 25/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết, 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thƣởng trong ngành y tế.  
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II. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI  

1. Xét thăng hạng viên chức từ Nhân viên công tác xã hội lên Công tác xã 

hội viên 

1.1 Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1. Cử viên chức tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách viên chức có đủ 

tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, báo cáo 

ngƣời đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, quyết định cử 

viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền quy định. 

Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chịu 

trách nhiệm trƣớc pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức đƣợc cử xét 

thăng hạng và lƣu trữ, quản lý hồ sơ đăng ký xét thăng hạng của viên chức theo 

quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

Phân công, phân cấp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và thẩm 

quyền quản lý, sử dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập: 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng: 

+ Quyết định chỉ tiêu thăng hạng phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp đã đƣợc phê duyệt; 

+ Chủ trì tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền việc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp hạng I trở xuống đối với viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc phạm vi quản lý, trừ trƣờng hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 

Điều 33 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP. 

Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị 

định 115/2020/NĐ-CP: 

+ Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lƣơng loại A3 

theo phân cấp, ủy quyền; 

+ Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lƣơng loại A2 

và từ hạng II trở xuống đối với viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập 

phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã 

đƣợc phê duyệt; 

+ Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lƣơng, nâng bậc lƣơng 

(thƣờng xuyên, trƣớc thời hạn), phụ cấp thâm niên vƣợt khung đối với viên chức 

giữ chức danh nghề nghiệp hạng I trở xuống (bao gồm cả chức danh nghề nghiệp 

hạng I xếp lƣơng viên chức loại A3) thuộc phạm vi quản lý. 

Việc phân công, phân cấp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 

thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng. 
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Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

Khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng Đề án tổ chức 

xét thăng hạng. Nội dung của Đề án đƣợc quy đinh chi tiết tại khoản 1 Điều 37 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tổ 

chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ 

chức của Hội đồng xét thăng hạng đƣợc quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 38 Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có 

nhiệm vụ, quyền hạn nhƣ sau: 

+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra, sát 

hạch; 

+ Tổ chức thu phí xét thăng hạng và sử dụng theo quy định; 

+ Báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp; 

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp; 

+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 

Không bố trí những ngƣời có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của ngƣời 

xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của ngƣời xét thăng hạng; vợ hoặc 

chồng, con đẻ hoặc con nuôi của ngƣời xét thăng hạng hoặc những ngƣời đang 

trong thời gian xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên 

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các bộ phận giúp việc 

của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

Nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 

32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP đối với viên chức xét thăng hạng và Thông tƣ số 26/2022/TT- 

BLĐTBXH ngày 12/12/2022 của Bộ trƣởng Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã 

hội quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lƣơng viên chức 

chuyên ngành công tác xã hội. 

Hình thức: Thẩm định hồ sơ. 

Bƣớc 3. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng: 

Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là ngƣời đáp ứng đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP đƣợc 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP và Thông tƣ số 26/2022/TT- 

BLĐTBXH ngày 12/12/2022 của Bộ trƣởng Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã 
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hội quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lƣơng viên chức 

chuyên ngành công tác xã hội, đƣợc ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét 

thăng hạng công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét thăng hạng. 

Trƣờng hợp cơ quan, đơn vị có số lƣợng viên chức dự xét thăng hạng nhiều 

hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã đƣợc phê duyệt thì việc xác định viên chức trúng 

tuyển xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ƣu tiên sau: 

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã đƣợc 

cấp có thẩm quyền công nhận; 

+ Viên chức là nữ; 

+ Viên chức là ngƣời dân tộc thiểu số; 

+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 

+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 

Trƣờng hợp không xác định đƣợc ngƣời trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

viên chức thì ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có văn bản 

báo cáo với ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức và quyết định 

ngƣời trúng tuyển theo ý kiến của ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên 

chức. 

Bƣớc 4. Thông báo kết quả xét thăng hạng: 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng 

hạng và xác định danh sách ngƣời trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có 

văn bản báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt 

kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 

kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn 

bản về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn 

vị có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông 

tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng 

hạng. 

Bƣớc 5. Bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc danh sách viên chức trúng 

tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngƣời đứng đầu cơ quan có 

thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ 

nhiệm và xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển   

theo quy định. 

Trƣờng hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhƣng sau đó  bị 

xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì 

chƣa ra quyết định bổ nhiệm và xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp trúng tuyển. 

Khi hết thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc hết thời gian thi hành 

quyết định kỷ luật hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đối với 

trƣờng hợp bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì căn cứ vào cơ cấu viên chức 

theo chức danh nghề nghiệp đã đƣợc phê duyệt tại thời điểm xem xét, quyết 
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định bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền quyết định việc bổ nhiệm và xếp lƣơng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp. Thời điểm hƣởng lƣơng mới, thời gian xét nâng bậc lƣơng lần 

sau, việc kéo dài thời gian nâng bậc lƣơng (nếu có) thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 

Việc xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

1.2. Cách thức thực hiện: 

Nộp trực tiếp hoặc qua bƣu chính công ích. 

1.3. Thành phần hồ sơ và số lƣợng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

Đối với viên chức được cử xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ  

Nhân viên công tác xã hội lên Công tác xã hội viên, hồ sơ đăng ký bao gồm: 

Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành đƣợc lập chậm nhất là 30 

ngày trƣớc thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, 

có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

Bản nhận xét, đánh giá của ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của ngƣời đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 

thăng hạng. 

Trƣờng hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 

hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng mục chức danh nghề nghiệp 

đang giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trƣờng hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại điểm c khoản 

1 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì đƣợc sử dụng thay thế chứng chỉ 

ngoại ngữ. 

Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 

thăng hạng. 

Đối với cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ Nhân viên công tác xã hội lên Công tác xã hội viên, hồ sơ bao gồm: 

Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp; 

Quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

1.4. Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc. 

1.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế; đơn vị sự nghiệp      công lập (Trung tâm Công 

tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em; Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Phƣớc). 
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1.6. Đối tƣợng thực hiện: Viên chức; Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Nhân viên công tác xã hội lên Công tác xã 

hội viên. 

1.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

1.8. Phí, lệ phí: Theo quy định tại Thông tƣ số 92/2021/TT-BTC ngày 

28/10/2021 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính. 

1.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Viên chức chuyên ngành công tác xã hội phải đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu sau: 

Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành công 

tác xã hội nhƣ sau: 

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; chấp hành chủ trƣơng, chính sách của 

Đảng vả pháp luật của Nhà nƣớc; 

Đặt lợi ích của đối tƣợng là mục tiêu quan trọng nhất trong hoạt động nghề 

nghiệp, có ý thức bảo vệ lợi ích lâu dài và liên tục cho đối tƣợng; tôn trọng đời tƣ, 

quyền tự quyết và quyền bảo mật của đối tƣợng; khuyến khích, hỗ trợ đối tƣợng 

thực hiện những mục tiêu phù hợp. 

Không lợi dụng mối quan hệ nghề nghiệp để vụ lợi cá nhân ảnh hƣởng đến 

công tác trợ giúp đối tƣợng. 

Tôn trọng, cởi mở, đoàn kết, đồng cảm và chia sẻ với các đồng nghiệp 

trong hoạt động nghề nghiệp. 

Thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của ngƣời viên chức trong hoạt 

động nghề nghiệp. 

Thƣờng xuyên học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác xã hội. 

Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng: 

Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành công tác xã hội, xã hội 

học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt hoặc các chuyên ngành khoa học xã hội phù hợp 

với nhiệm vụ công tác xã hội. 

Trƣờng hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ 

hoặc chứng nhận đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ công tác xã hội do cơ sở đào tạo 

hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp theo chƣơng trình do Bộ Lao động -

Thƣơng binh và Xã hội ban hành hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, 

chứng chỉ sơ cấp ngành công tác xã hội; 

Có chứng chỉ bồi dƣỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành công tác xã hội. 

Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề 

nghiệp hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh 

vực nghề nghiệp: 

Có khả năng độc lập, thực hiện thành thạo các kỹ năng, nghiệp vụ công tác 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
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xã hội; 

Có khả năng nắm bắt các lý thuyết và phƣơng pháp thực hành trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ về công tác xã hội phù hợp; 

Có khả năng chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ về công tác xã hội; chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả thực hiện 

nhiệm vụ đƣợc giao; 

Có khả năng hƣớng dẫn nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm và tham gia nghiên 

cứu khoa học trong lĩnh vực công tác xã hội; 

Nhận biết nhu cầu trợ giúp của đối tƣợng và xác định các biện pháp giải quyết. 

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng đƣợc ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo 

yêu cầu vị trí việc làm. 

Yêu cầu đối với viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Nhân 

viên công tác xã hội lên Công tác xã hội viên: 

Viên chức từ chức danh nghề nghiệp nhân viên công tác xã hội lên chức danh 

nghề nghiệp công tác xã hội viên phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (Điều 5 Thông tƣ số 

26/2022/TT-BLĐTBXH): 

Đƣợc xếp loại chất lƣợng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 

công tác liền kề trƣớc năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có 

phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức quy 

định tại Điều 56 Luật Viên chức đƣợc sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. 

Có thời gian công tác giữ chức danh nghề nghiệp nhân viên công tác xã hội 

hoặc tƣơng đƣơng từ đủ 02 (hai) năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) 

đối với trình độ cao đẳng hoặc từ đủ 03 (ba) năm trở lên (không kể thời gian tập 

sự, thử việc) đối với trình độ trung cấp. Trƣờng hợp có thời gian tƣơng đƣơng thì 

phải có tối thiểu 01 năm (12 tháng) đang giữ chức danh nhân viên công tác xã hội 

tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xét thăng hạng. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tƣ số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trƣởng Bộ Tài 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
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chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự 

thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

- Thông tƣ số 26/2022/TT-BLĐTBXH ngày 12/12/2022 của Bộ trƣởng Bộ 

Lao động - Thƣơng binh và Xã hội quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội. 

 

2. Xét thăng hạng viên chức từ Công tác xã hội viên lên Công tác  

xã hội viên chính 

2.1. Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1. Cử viên chức tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách viên chức có đủ 

tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, báo cáo 

ngƣời đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, quyết định cử 

viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền quy định. 

Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chịu 

trách nhiệm trƣớc pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức đƣợc cử xét 

thăng hạng và lƣu trữ, quản lý hồ sơ đăng ký xét thăng hạng của viên chức theo 

quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Phân công, phân cấp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và thẩm 

quyền quản lý, sử dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập: 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng: 

+ Quyết định chỉ tiêu thăng hạng phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp đã đƣợc phê duyệt; 

+ Chủ trì tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền việc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp hạng I trở xuống đối với viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc phạm vi quản lý, trừ trƣờng hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 

Điều 33 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP. 

Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị 

định 115/2020/NĐ-CP: 

+ Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lƣơng loại A3 

theo phân cấp, ủy quyền; 

+ Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lƣơng loại A2 

và từ hạng II trở xuống đối với viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập 

phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã 

đƣợc phê duyệt; 

+ Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lƣơng, nâng bậc lƣơng 

(thƣờng xuyên, trƣớc thời hạn), phụ cấp thâm niên vƣợt khung đối với viên chức 
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giữ chức danh nghề nghiệp hạng I trở xuống (bao gồm cả chức danh nghề nghiệp 

hạng I xếp lƣơng viên chức loại A3) thuộc phạm vi quản lý. 

Việc phân công, phân cấp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 

thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng. 

Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

Khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng Đề án tổ chức 

xét thăng hạng. Nội dung của Đề án đƣợc quy đinh chi tiết tại khoản 1 Điều 37 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tổ 

chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ 

chức của Hội đồng xét thăng hạng đƣợc quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 38 Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có 

nhiệm vụ, quyền hạn nhƣ sau: 

+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra, sát hạch; 

+ Tổ chức thu phí xét thăng hạng và sử dụng theo quy định; 

+ Báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét  

thăng hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp; 

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp; 

+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 

Không bố trí những ngƣời có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của ngƣời 

xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của ngƣời xét thăng hạng; vợ hoặc 

chồng, con đẻ hoặc con nuôi của ngƣời xét thăng hạng hoặc những ngƣời đang 

trong thời gian xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên 

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các bộ phận giúp việc 

của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

Nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 

32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP đối với viên chức xét thăng hạng và Thông tƣ số 26/2022/TT- 

BLĐTBXH ngày 12/12/2022 của Bộ trƣởng Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã 

hội quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lƣơng viên chức 

chuyên ngành công tác xã hội. 



 

Hình thức: Thẩm định hồ sơ. 

Bƣớc 3. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng: 

Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là ngƣời đáp ứng đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP đƣợc 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP và Thông tƣ số 26/2022/TT- 

BLĐTBXH ngày 12/12/2022 của Bộ trƣởng Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lƣơng viên chức chuyên 

ngành công tác xã hội, đƣợc ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng 

hạng công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét thăng hạng. 

Trƣờng hợp cơ quan, đơn vị có số lƣợng viên chức dự xét thăng hạng nhiều 

hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã đƣợc phê duyệt thì việc xác định viên chức trúng 

tuyển xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ƣu tiên sau: 

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã đƣợc 

cấp có thẩm quyền công nhận; 

+ Viên chức là nữ; 

+ Viên chức là ngƣời dân tộc thiểu số; 

+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 

+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 

Trƣờng hợp không xác định đƣợc ngƣời trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

viên chức thì ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có văn bản 

báo cáo với ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức và quyết định ngƣời 

trúng tuyển theo ý kiến của ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức. 

Bƣớc 4. Thông báo kết quả xét thăng hạng: 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng 

hạng và xác định danh sách ngƣời trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có 

văn bản báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt 

kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 

kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn 

bản về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn 

vị có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông 

tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng 

hạng. 

Bƣớc 5. Bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc danh sách viên chức trúng 

tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngƣời đứng đầu cơ quan có 

thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ 

nhiệm và xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển 

theo quy định. 
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Trƣờng hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhƣng sau đó       bị 

xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì 

chƣa ra quyết định bổ nhiệm và xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp trúng tuyển. 

Khi hết thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc hết thời gian thi hành 

quyết định kỷ luật hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đối với 

trƣờng hợp bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì căn cứ vào cơ cấu viên chức theo 

chức danh nghề nghiệp đã đƣợc phê duyệt tại thời điểm xem xét, quyết định bổ 

nhiệm, cấp có thẩm quyền quyết định việc bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề 

nghiệp đối với viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp. Thời điểm hƣởng lƣơng mới, thời gian xét nâng bậc lƣơng lần sau, việc 

kéo dài thời gian nâng bậc lƣơng (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Việc xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

2.2. Cách thức thực hiện: 

Nộp trực tiếp hoặc qua bƣu chính công ích. 

2.3. Thành phần hồ sơ và số lƣợng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

Đối với viên chức được cử xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Công tác 

xã hội viên lên Công tác xã hội viên chính, hồ sơ đăng ký bao gồm: 

Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành đƣợc lập chậm nhất là 30 

ngày trƣớc thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có 

xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

Bản nhận xét, đánh giá của ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của ngƣời đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 

nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 

thăng hạng. 

Trƣờng hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 

hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng mục chức danh nghề nghiệp đang 

giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trƣờng hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại điểm c khoản 

1 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì đƣợc sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại 

ngữ. 

Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 

thăng hạng. 

Đối với cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ Công tác xã hội viên lên Công tác xã hội viên chính, hồ sơ bao gồm: 

Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp; 
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Quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

2.4. Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc. 

2.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế; đơn vị sự nghiệp      công lập (Trung tâm Công 

tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em; Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Phƣớc) 

2.6. Đối tƣợng thực hiện:  

Viên chức; cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ Công tác xã hội viên lên Công tác xã hội viên chính. 

2.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

2.8. Phí, lệ phí: Theo quy định tại Thông tƣ số 92/2021/TT-BTC ngày 

28/10/2021 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính. 

2.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

2.10. Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: 

Viên chức chuyên ngành công tác xã hội phải đáp ứng tiêu chuẩn sau: 

Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành công 

tác xã hội nhƣ sau: 

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; chấp hành chủ trƣơng, chính sách của 

Đảng vả pháp luật của Nhà nƣớc; 

Đặt lợi ích của đối tƣợng là mục tiêu quan trọng nhất trong hoạt động nghề 

nghiệp, có ý thức bảo vệ lợi ích lâu dài và liên tục cho đối tƣợng; tôn trọng đời tƣ, 

quyền tự quyết và quyền bảo mật của đối tƣợng; khuyến khích, hỗ trợ đối tƣợng 

thực hiện những mục tiêu phù hợp. 

Không lợi dụng mối quan hệ nghề nghiệp để vụ lợi cá nhân ảnh hƣởng đến 

công tác trợ giúp đối tƣợng. 

Tôn trọng, cởi mở, đoàn kết, đồng cảm và chia sẻ với các đồng nghiệp 

trong hoạt động nghề nghiệp. 

Thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của ngƣời viên chức trong hoạt động 

nghề nghiệp. 

Thƣờng xuyên học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác xã hội. 

Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng: 

Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành công tác xã hội, xã hội 

học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt hoặc các chuyên ngành khoa học xã hội phù hợp 

với nhiệm vụ công tác xã hội. 

Trƣờng hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ 

hoặc chứng nhận đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ công tác xã hội do cơ sở đào tạo 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
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hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp theo chƣơng trình do Bộ Lao động 

Thƣơng binh và Xã hội ban hành hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, 

chứng chỉ sơ cấp ngành công tác xã hội; 

Có chứng chỉ bồi dƣỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành công tác xã hội. 

Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề 

nghiệp hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh 

vực nghề nghiệp: 

Có năng lực chủ trì tổ chức, chỉ đạo và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ 

công tác xã hội; 

Có năng lực tổ chức phối hợp hiệu quả với các cơ quan, đơn vị và cá nhân 

liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về công tác xã hội; 

Có năng lực phân tích, tổng hợp, khái quát các hoạt động liên quan đến 

nghiệp vụ chuyên môn để có những đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai 

thực hiện các hoạt động công tác xã hội; 

Có khả năng hƣớng dẫn nghiệp vụ công tác xã hội phù hợp với chuyên ngành 

đƣợc đào tạo; 

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng đƣợc ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo 

yêu cầu vị trí việc làm. 

Yêu cầu đối với viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Công tác 

xã hội viên lên Công tác xã hội viên chính: 

Đƣợc xếp loại chất lƣợng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 

công tác liền kề trƣớc năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có 

phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức quy 

định tại Điều 56 Luật Viên chức đƣợc sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. 

Có thời gian công tác giữ chức danh công tác xã hội viên hoặc tƣơng đƣơng 

từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trƣờng hợp có 

thời gian tƣơng đƣơng thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) đang giữ chức danh 

nghề nghiệp công tác xã hội viên tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xét 

thăng hạng. 

Đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: Chủ trì hoặc tham gia ít nhất 01 

công trình nghiên cứu về lĩnh vực công tác xã hội hoặc các lĩnh vực có liên quan 

nhƣ xây dựng dự án, đề án, chuyên đề hoặc đề tài, chƣơng trình nghiên cứu khoa 

học, văn bản quy phạm pháp luật, sáng kiến trong lĩnh vực an sinh xã hội từ cấp cơ 

sở trở lên đã đƣợc cấp có thẩm quyền ban hành, nghiệm thu hoặc phê duyệt; tác giả 

của bài báo khoa học về công tác xã hội đã công bố trên tạp chí khoa học đƣợc tính 

điểm; tham gia biên soạn sách về lĩnh vực công tác xã hội và các lĩnh vực có liên 

quan đã đƣợc xuất bản; có Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở 
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lên hoặc Bằng khen của Bộ trƣởng về thành tích trong công tác xã hội. 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tƣ số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng 

ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

- Thông tƣ số 26/2022/TT-BLĐTBXH ngày 12/12/2022 của Bộ trƣởng Bộ 

Lao động - Thƣơng binh và Xã hội quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh  nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội. 
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